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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP VỀ ẤN ĐỘ 

Câu 1: Từ đầu thế kỉ XVII, các nước tư bản phương Tây nào tranh nhau xâm lược Ấn Độ? 

A. Pháp, Tây Ban Nha    

B. Anh, Bồ Đào Nha 

C. Anh, Hà Lan    

D. Anh, Pháp 

Câu 2: Từ giữa thế kỉ XIX, thực dân Anh coi Ấn Độ là 

A. Thuộc địa quan trọng nhất 

B. Đối tác chiến lược 

C. Kẻ thù nguy hiểm nhất 

D. Chỗ dựa tin cậy nhất 

Câu 3: Trong khoảng 25 năm cuối thế kỉ XIX, ở Ấn Độ đã diễn ra tình trạng hay sự kiện gì? 

A. Nạn đói liên tiếp xảy ra làm gần 26 triệu người chết 

B. Tuyến đường sắt đầu tiên được Anh xây dựng tại Ấn Độ 

C. Anh và Pháp bắt tay nhau cùng khai thác thị trường Ấn Độ 

D. Đảng Quốc đại phát động khởi nghĩa vũ trang chống thực dân Anh 

Câu 4: Ngày 1-1-1877, Nữ hoàng Anh tuyên bố 

A. Đồng thời là nữ hoàng Ấn Độ 

B. Đồng thời là Thủ tướng Ấn Độ 

C. Ấn Độ là một bộ phận không thể tách rời của nước Anh 

D. Nới lỏng quyền tự trị cho Ấn Độ 

Câu 5: Ý nào không phải là chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ? 

A. Chia để trị, chia rẽ người Ấn với các dân tộc khác ở Ấn Độ 

B. Mua chuộc tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến bản xứ 

C. Du nhập và tạo điều kiện cho sự phát triển của Thiên Chúa giáo ở Ấn Độ 
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D. Khơi gợi sự khác biệt về chủng tộc, tôn giáo, đẳng cấp trong xã hội 

Câu 6: Nguyên nhân nào đánh dấu sự thất bại của cao trào cách mạng 1905-1908 ở Ấn Độ? 

A. Đảng Quốc đại thiếu quyết liệt trong các phong trào đấu tranh. 

B. Đảng Quốc đại chưa đoàn kết được nhân dân. 

C. Do chinh sách chia rẽ của thực dân Anh và sự phân hoá trong nội bộ Đảng Quốc đại. 

D. Sự chênh lệch về lực lượng. 

Câu 7: Năm 1885 ở Ấn Độ diễn ra sự kiện nào sau đây? 

A. Anh hoàn thành quả trình xâm lược Ấn Độ. 

B. Nữ hoàng Anh tuyên bồ là Nữ hoàng Ấn Độ. 

C. Sự thành lập Đảng Quốc Đại của giai cấp tư sản. 

D. Chính sách chia cắt xứ Ben-gan có hiệu lực. 

Câu 8: Anh đã thực hiện chính sách cai trị gì đối với đất nước Ấn Ðộ? 

A. Gián tiếp. 

B. Đàn áp. 

C. Mua chuộc.  

D. Trực tiếp. 

Câu 9: Đảng Quốc đại ở Ấn Độ là chính đảng của giai cấp nào sau đây? 

A. Tư sản. 

B. Vô sản. 

C. Công nhân.  

D. Nông dân. 

Câu 10: Sự kiện nào dẫn tới bùng nổ cao trào cách mạng 1905 - 1908 ở Ấn Ðộ? 

A. Ngày đạo luật chia cắt Ben-gan có hiệu lực. 

B. Phái cực đoan trong Đảng Quốc đại thành lập. 

C. Thực dân Anh bắt giam Ti-lắc. 
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D. Ngày Ti-lắc bị khai trừ khỏi Đảng Quốc đại.  

Câu 11: Trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX tiêu biểu nhất là cuộc 

khởi nghĩa.  

A. Xi-pay 

B. Mi-rút 

C. Đê-li 

D. Bom-bay 

Câu 12: Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Án Độ cuối thế kỉ XIX đầu XX là mầu thuần giữa: 

A. tư sản với công nhân. 

B. nông dân với phong kiến. 

C. thục dân Anh với tư sản. 

C. toàn thể dân tộc Ấn Độ với thực dân Anh. 

Câu 13: Chủ trương đầu tranh của Đảng Quốc đại khoảng hai mươi năm đầu là: 

A. đấu tranh ôn hoà.  

B. bạo động vũ trang. 

C. chính trị kết hợp vũ trang.  

D. thỏa hiệp để đạt được quyên lợi chính trỊ.  

Câu 14: Trước đòi hỏi của tư sản Ấn Độ, thái độ của thực dân Anh là: 

A. đồng ý những đòi hỏi của tư sản Ấn Độ. 

B. đồng ý những đòi hỏi đó nhưng phải có điêu kiện. 

C. kìm hãm tư sản Ấn Độ phát triển băng mọi cách. 

D. thẳng tay đàn áp. 

Câu 15: Tình hình Ấn Độ đầu thế ki XVI có đặc điểm gì giống với các nước phương Đông khác? 

A. Đứng trước nguy cơ xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây. 

B. Đi theo con đường chủ nghĩa tư bản. 
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C. Là thuộc địa của các nước phương Tây.  

D. Trở thành nước độc lập tiến lên chủ nghĩa tư bản.  

Câu 16: Chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ có điểm gì giống với thực dân Pháp cai trị Việt 

Nam thế kỉ XIX? 

A. Cai trị theo chủ nghĩa thực dân mới. 

B. Dùng sức mạnh quân sự để cai trị. 

C. Dùng thủ đoạn kinh tế để cai trị. 

D. Dùng sức mạnh về kinh tế - tài chính để cai trị.  

Câu 17: Các nước tư bản phương Tây, chủ yếu là Anh, Pháp tranh nhau xâm lược Ấn Độ khi: 

A. cuộc tranh giành quyên lực giữa các lãnh chúa phong kiến trong nước làm Ấn Độ suy yếu. 

B. Anh và Pháp chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. 

C. mâu thuẫn trong nội bộ Ấn Độ diễn ra. 

D. Ấn Độ đang phát triển lên con đường tư bản chủ nghĩa. 

Câu 18: Vai trò của Ấn Độ khi thực dân Anh biến Ấn Độ thành thuộc địa là gì? 

A. Trở thành nơi giao lưu buôn bán lớn nhất. 

B. Trở thành nơi cung cấp nguyên liệu. 

C. Trở thành thuộc thuộc địa quan trọng nhất của thực dân Anh. 

D. trở thành căn cứ quân sự quan trọng ở Đông Nam Á. 

Câu 19: Sự kiện nào đánh dấu giai đoạn giai cấp tư sản Ấn Độ bước lên vũ đài chính trị? 

A. Đảng Quốc dân Đại hội (Quốc đại) thành lập. 

B. Đảng Quốc đại đứng lên lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống Anh. 

C. Đảng Quốc đại trở thành đảng cấm quyền. 

D. Giai cấp tư sản trở thành lực lượng chính trong xã hội. 

Câu 20: Phong trào đầu tranh của giai cấp nào đã thức tỉnh tư sản Án Độ đâu tranh? 

A. Công nhân, tiểu tư sản. 
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B. Nông dân, quí tộc. 

C. Công nhân, nông dân. 

D. Vô sản, địa chủ.  

ĐÁP ÁN 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án D A A A C C C D A A 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án A C A C A B A C A C 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi 

về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh 

tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 

Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức 

Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 

dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 

Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc 

Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
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- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 

 

https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

